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            BỘ XÂY DỰNG                                                 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                    ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                    Môn: CẤP THOÁT NƯỚC 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 
Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 
(3 điểm) 

* Nhiệm vụ: 
- Xác định lượng nước tiêu thụ, lưu lượng nước bị mất mát, hao hụt 

trên đường ống vận chuyển để phát hiện rò rỉ, bể vỡ ống. 
 - Dùng để điều tra xác định tiêu chuẩn dùng nước phục vụ cho quy 
hoạch và thiết kế hệ thống cấp nước. 
* Phân loại: Hiện nay người ta sử dụng phổ biến nhất là loại đồng hồ đo nước 
loại lưu tốc gồm có 3 loại. 

- Đồng hồ đo nước lưu tốc loại cánh quạt (trục đứng). 
- Đồng hồ đo nước lưu tốc loại tuốc bin. 
- Đồng hồ đo nước lưu tốc loại phối hợp. 

* Lựa chọn cỡ đồng hồ được chọn phải thõa thõa mãn các điều kiện 
sau :              
+ đtrđng QQ 2. ≤ , hoặc dựa vào lưu lượng tính toán. 

+ maxmin QQQ tt <<        

+ cp
đhđh Hh ≤  

Trong đó:  

 - minQ :Lưu lượng giới hạn nhỏ nhất (khoảng 6-8% lưu lượng tính 
toán trung bình) hay còn gọi là độ nhạy của đồng hồ, nghĩa là nếu lưu 
lượng nước chảy qua đồng hồ nhỏ hơn lưu lượng ấy thì đồng hồ không làm 
việc. 
 - ttQ :Lưu lượng tính toán của ngôi nhà. 

 - maxQ :Lưu lượng giới hạn lớn nhất của đồng hồ: lượng nước lớn 
nhất qua đồng hồ mà không làm hư hỏng đồng hồ và tổn thất quá lớn 
(khoảng 45-50% lưu lượng đặc trưng của đồng hồ). 
 - ng.đQ :Lưu lượng nước ngày đêm của ngôi nhà, m3/ng.đêm 

 - đtrQ :Lưu lượng đặc trưng của đồng hồ: lưu lượng nước chảy qua 
đồng hồ tính bằng (m3/h) khi tổn thất áp lực trong đồng hồ là 10m. 
 - hđh:Tổn thất qua đồng hồ đo nước (m). 
 - cp

đhH :Tổn thất áp lực cho phép của đồng hồ đo nước (m). 
* Thiết bị đóng mở nước thường được bố trí ở những vị trí sau:  

+ Đầu các ống đứng cấp nước trên mặt sàn tầng 1. 
+ Đầu các ống nhánh dẫn nước tới các thiết bị vệ sinh. 
+ Ở đường dẫn nước vào, trước sau đồng hồ đo nước, máy bơm, 
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Câu Đáp án Điểm 

trên đường ống dẫn nước lên két, trên đường ống dẫn nước vào thùng rửa 
xí… 
         + Trước các vòi tưới, các dụng cụ, thiết bị đặc biệt trong trường học, 
bệnh viện,… 

Câu 2 
(3 điểm) 

- Xác định tổng đương lượng N∑  
N∑ =(40x0.5+40x0.33+40x0.3+40x0.35+40x0.67+5x4+10x2)=126 

- Lưu lượng tính toán của trường học là: 
 qtt= 0.2 x α x 126   
- Tra bảng bệnh viện đa khoa co α = 1.8  
 qtt= 0.2 x 1.8 x 126 = 4.04 l/s 
- Tra bảng ta chọn đồng hồ cỡ 50mm có Qmax= 6 và Qmin = 0.9 
- Tra hệ số sức kháng S= 0.0265 
- Tính tổn thất qua đồng hồ: 

H=S.Q2= 0.0265 x 4.042= 0.432m < 1.5m 
- Chọn đồng hồ cỡ 50mm là hợp lý 
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Câu 3 
(4 điểm) 

- Xác định tổng đương lượng N∑  
N∑ =(25x0.5+25x0.33+25x0.17+25x0.35+25x0.67+5x2+2x4)=68.5 

- Lưu lượng tính toán của nhà ở tập thể là: 
 qtt= 0.2 x α x 68.5    
- Tra bảng khách sạn co α = 2.5 
 qtt= 0.2 x 2.5 x 68.5  = 4.138 l/s 
- Tra bảng ta chọn đồng hồ cỡ 50mm có Qmax= 6 và Qmin = 0.9 
- Có hệ số sức kháng S= 0.0265 
- Tính tổn thất qua đồng hồ: 

H=S.Q2= 0.0265 x 4.1382= 0.453m < 1.5m 
- Chọn đồng hồ cỡ 50mm là hợp lý 
- Ta có công thức tính áp lực cần thiết của khách sạn: 

Hct= hhh + hđh + htd + ∑hdđ + ∑hcb 

- Sau khi tính toán ta có hđh= 0.453m 
∑hcb = 20%∑hdđ = 20% x 1.2m = 0.24m 

- Vậy áp lực cần thiết của ngôi nhà: 
Hct= 25 + 0.453 + 4 + 1.2 + 0.24 = 30.893m 
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